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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

GIẤY PHÉP KINH DOANH
DỊCH VỤ VIỄN THÔNG



Mẫu 19A/GPKDVT ban hành kèm theo
TT số /2012/TT-BTTTT

Ngày / /2012

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: /GP-BTTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 20..

GIẤY PHÉP
THIẾT LẬP MẠNG VIỄN THÔNG CÔNG CỘNG

(Có giá trị đến hết ngày .../.../20...)
Cấp lần đầu, ngày … tháng … năm ………
Cấp ngày … tháng … năm ………

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

- Căn cứ Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
- Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
- Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày
24/06/2011
- Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều luật Viễn thông;
- Căn cứ Quyết định số 35/2011/QĐ-TTg ngày 27/06/2011 của Thủ tướng chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn Thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền Thông;
- Căn cứ Thông tư số ../..../TT-BTTTT ngày ../.../2011 hướng dẫn một số điều của Nghị định số .../.../NĐ-CP ngày
.../.../.....của Chính phủ về ...........................................................................
..........................................................................................................................................................;
- Xét đơn đề nghị cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông số ...... ngày ../../............ và hồ sơ bổ sung số ...... ngày
../../................ của ..............(Tên doanh nghiệp)................................................. ;
- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông,

NAY CHO PHÉP
Điều 1. Doanh nghiệp: .................................................................................................................

Tên giao dịch.....................................................................................................................
Địa chỉ :.............................................................................................................................
Giấy đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số ........................do ..................cấp ngày ../../...............;
Đăng ký lần đầu ngày ../../.........., đăng ký thay đổi lần .... ngày ../../..........;

được thiết lập mạng viễn thông ........................................................ theo các quy định sau:
1. Mục đích: Giấy phép này cho phép . ...........( tên doanh nghiệp) ...... thiếp lập mạng viễn thông (cố định mặt đất có sử dụng
băng tần số vô tuyến điện/di động mặt đất có sử dụng băng tần số vô tuyến điện/cố định vệ tinh/di động vệ tinh) nhưng không
bao gồm việc cho phép cung cấp các dịch vụ viễn thông và dịch vụ ứng dụng viễn thông. Để cung cấp dịch vụ viễn thông và
dịch vụ ứng ụng viễn thông trên mạng này, ...........( tên doanh nghiệp) ..... phải có giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông theo
quy định của pháp luật về viễn thông và giấy phép cung cấp dịch vụ ứng dụng viễn thông theo quy định của pháp luật chuyên
ngành tương ứng;
2. Phạm vi thiết lập mạng: (khu vực/toàn quốc) (đối với mạng cố định mặt đất có sử dụng băng tần. Danh sách kèm theo Phụ
lục)
3. Kết nối: Được kết nối với mạng hoặc dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp khác và có nghĩa vụ cho các doanh nghiệp viễn
thông khác kết nối vào mạng viễn thông của mình theo các quy định về kết nối;

4. Tần số: Được cấp và sử dụng băng tần số vô tuyến điện để thiết lập các hệ thống thông tin vô tuyến điện theo quy hoạch
phổ tần số vô tuyến điện quốc gia và các quy định về quản lý tần số;
5. Kho số: Được cấp và sử dụng mã, số theo quy hoạch đánh số viễn thông quốc gia và các quy định về quản lý kho số;
6. Tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng viễn thông: Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành và quốc gia trong việc thiết
lập mạng viễn thông và thực hiện các quy định về quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng viễn thông;
7. An toàn mạng và an ninh thông tin: Thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn mạng và an ninh thông tin.

Điều 2: Ngoài các quy định tại Điều 1, ...........( tên doanh nghiệp) .....có trách nhiệm:
1. Đầu tư, phát triển mạng viễn thông phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển viễn thông tại Việt Nam;
2. Phí và lệ phí: Nộp đầy đủ, đúng hạn các loại phí, lệ phí theo quy định;
3. Thực hiện đầy đủ các quy định của Giấy phép và các nội dung đã cam kết tại Phụ lục 2 của Giấy phép này.

Điều 3: Ngoài các quy định tại Điều 1, Điều 2, ...........( tên doanh nghiệp) ..... có trách nhiệm:
1. Thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động;
2. Thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ;
3. Thực hiện các nhiệm vụ do Nhà nước huy động trong trường hợp khẩn cấp, các nhiệm vụ công ích khác;
4. Chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông của mình và bảo đảm an ninh thông tin, thực hiện các quy định
và chịu sự kiểm soát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc bảo đảm cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông
tin;
5. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực viễn thông theo các quy định của pháp luật;
6. Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;
7. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê kịp thời, đầy đủ và chính xác về tình hình phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông theo quy
định của pháp luật;
8. Công bố nội dung giấy phép theo quy định tại Khoản 6 Điều 23 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
9. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật./.

BỘ TRƯỞNG



Mẫu 19B/GPKDVT ban hành kèm theo
TT số /2012/TT-BTTTT

Ngày / /2012

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỤC VIỄN THÔNG
Số: /GP-CVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày tháng năm 20..

GIẤY PHÉP
THIẾT LẬP MẠNG VIỄN THÔNG CÔNG CỘNG

(Có giá trị đến hết ngày .../.../20...)
Cấp lần đầu, ngày … tháng … năm ………
Cấp ngày … tháng … năm ………

CỤC TRƯỞNG CỤC VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
- Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày
24/06/2011
- Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều luật Viễn thông;
- Căn cứ Quyết định số 35/2011/QĐ-TTg ngày 27/06/2011 của Thủ tướng chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn Thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền Thông;

- Căn cứ Nghị định số .../.../NĐ-CP ngày ../../..... của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật
Viễn thông;

- Căn cứ Thông tư số ../..../TT-BTTTT ngày ../.../..... hướng dẫn một số điều của Nghị định số .../.../NĐ-CP ngày
.../.../.....của Chính phủ về .......................................................................... .....................................................

..........................................................................................................................................................................;
- Xét đơn kèm hồ sơ đề nghị cấp phép thiết lập mạng viễn thông số ...ngày ../../.... và hồ sơ bổ sung số ...... ngày
../../................ của ..............(Tên doanh nghiệp)................................................. ;
- Theo đề nghị của Trưởng phòng Cấp phép và Thị trường,

NAY CHO PHÉP
Điều 1. Doanh nghiệp: .................................................................................................................

Tên giao dịch.....................................................................................................................
Địa chỉ :.............................................................................................................................
Giấy đăng ký kinh doanh / giấy chứng nhận đầu tư số ........................do ..................cấp ngày ../../...............

được thiết lập mạng viễn thông ........................................................ theo các quy định sau:
1. Mục đích: Giấy phép này cho phép ...........( tên doanh nghiệp) .....thiết lập mạng viễn thông nhưng không bao gồm việc cho

phép cung cấp các dịch vụ viễn thông và dịch vụ ứng dụng viễn thông, không bao gồm việc cho phép sử dụng kho số viễn
thông, không bao gồm việc cho phép sử dụng tần số vô tuyến điện. Để cung cấp dịch vụ viễn thông và dịch vụ ứng dụng viễn
thông trên mạng này, ...........( tên doanh nghiệp) .....phải có giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy định của pháp luật
về viễn thông và giấy phép cung cấp dịch vụ ứng dụng viễn thông theo quy định của pháp luật chuyên ngành tương ứng;
2. Phạm vi thiết lập mạng: (1 tỉnh/khu vực/toàn quốc). Danh sách các tỉnh, thành phố được phép thiết lập mạng viễn thông

quy định tại Phụ lục 1 của Giấy phép này;
3. Cấu hình mạng: Được phép thiết lập mạng viễn thông có đủ năng lực cung cấp các dịch vụ viễn thông cơ bản và dịch vụ giá
trị gia tăng quy định tại Điều 9 Nghị định 25/2011/NĐ-CP. Cấu hình chi tiết quy định tại Phụ lục 2 của Giấy phép này;
4. Kết nối: Được kết nối với mạng hoặc dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp khác và có nghĩa vụ cho các doanh nghiệp viễn
thông khác kết nối vào mạng viễn thông của mình theo các quy định về quản lý kết nối;

5. Tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng viễn thông: Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành và quốc gia trong việc thiết lập
mạng viễn thông và thực hiện các quy định khác của pháp luật về quản lý tiêu chuẩn, chất lượng viễn thông;
6. An toàn mạng và an ninh thông tin: Thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn mạng và an ninh thông tin.

Điều 2: Ngoài các quy định tại Điều 1, ...........( tên doanh nghiệp) .....có trách nhiệm:
1. Đầu tư, phát triển mạng viễn thông phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển viễn thông tại Việt Nam và theo
các nội dung trong Hồ sơ đề nghị cấp phép;
2. Nộp đầy đủ, đúng hạn các loại phí, lệ phí theo quy định;
3. Thực hiện đầy đủ các quy định của Giấy phép và các nội dung cam kết tại Phụ lục 3 của Giấy phép này.

Điều 3: Ngoài các quy định tại Điều 1, Điều 2 ...........( tên doanh nghiệp) .....có trách nhiệm:
1. Thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động;
2. Thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ;
3. Thực hiện các nhiệm vụ do Nhà nước huy động trong trường hợp khẩn cấp, các nhiệm vụ công ích khác;
4. Chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông của mình và bảo đảm an ninh thông tin, thực hiện các quy định và
chịu sự kiểm soát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh
thông tin;
5. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực viễn thông theo các quy định của pháp luật;
6. Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;
7. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê kịp thời, đầy đủ và chính xác về tình hình phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông theo quy
định của pháp luật;
8. Công bố nội dung giấy phép theo quy định tại Khoản 6 Điều 23 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
9. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật./.

CỤC TRƯỞNG



Mẫu 19C/GPKDVT ban hành kèm theo
TT số /2012/TT-BTTTT

Ngày / /2012

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỤC VIỄN THÔNG
Số: /GP-CVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 20..

GIẤY PHÉP
THIẾT LẬP MẠNG VIỄN THÔNG CÔNG CỘNG

(Có giá trị đến hết ngày .../.../20...)
Cấp lần đầu, ngày … tháng … năm ………
Cấp ngày … tháng … năm ………

CỤC TRƯỞNG CỤC VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
- Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày
24/06/2011
- Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều luật Viễn thông;
- Căn cứ Quyết định số 35/2011/QĐ-TTg ngày 27/06/2011 của Thủ tướng chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn Thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền Thông;

- Căn cứ Nghị định số .../.../NĐ-CP ngày ../../..... của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật
Viễn thông;

- Căn cứ Thông tư số ../..../TT-BTTTT ngày ../.../..... hướng dẫn một số điều của Nghị định số .../.../NĐ-CP ngày
.../.../.....của Chính phủ về .......................................................................... .....................................................

..........................................................................................................................................................................;
- Xét đơn kèm hồ sơ đề nghị cấp phép thiết lập mạng viễn thông số ...ngày ../../.... ../../............ và hồ sơ bổ sung số ......
ngày ../../................ của ..............(Tên doanh nghiệp)................................................. ;
- Theo đề nghị của Trưởng phòng Cấp phép và Thị trường,

NAY CHO PHÉP
Điều 1. Doanh nghiệp: .................................................................................................................

Tên giao dịch.....................................................................................................................
Địa chỉ :.............................................................................................................................
Giấy đăng ký kinh doanh / giấy chứng nhận đầu tư số ........................do ..................cấp ngày ../../...............

được thiết lập mạng viễn thông ........................................................ theo các quy định sau:
1. Mục đích: Giấy phép này cho phép ...........( tên doanh nghiệp) .....thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất có sử dụng số

thuê bao viễn thông nhưng không bao gồm việc cho phép cung cấp các dịch vụ viễn thông và dịch vụ ứng dụng viễn thông. Để
cung cấp dịch vụ viễn thông và dịch vụ ứng dụng viễn thông trên mạng này, ...........( tên doanh nghiệp) .....phải có giấy phép
cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy định của pháp luật về viễn thông và giấy phép cung cấp dịch vụ ứng dụng viễn thông theo
quy định của pháp luật chuyên ngành tương ứng;
2. Phạm vi thiết lập mạng: (khu vực/toàn quốc). Danh sách các tỉnh, thành phố được phép thiết lập mạng viễn thông quy định

tại Phụ lục 1 của Giấy phép này;
3. Kết nối: Được kết nối với mạng hoặc dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp khác và có nghĩa vụ cho các doanh nghiệp viễn
thông khác kết nối vào mạng hoặc dịch vụ viễn thông của mình theo các quy định về quản lý kết nối;
4. Đánh số: Được cấp và sử dụng mã, số viễn thông theo quy hoạch và quy định quản lý kho số viễn thông;
5. Tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng viễn thông: Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành và quốc gia trong việc thiết lập
mạng viễn thông và thực hiện các quy định khác của pháp luật về quản lý tiêu chuẩn, chất lượng viễn thông;

6. An toàn mạng và an ninh thông tin: Thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn mạng và an ninh thông tin.

Điều 2: Ngoài các quy định tại Điều 1, ...........( tên doanh nghiệp) .....có trách nhiệm:
1. Đầu tư, phát triển mạng viễn thông phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển viễn thông tại Việt Nam và theo
các nội dung trong Hồ sơ đề nghị cấp phép;
2. Nộp đầy đủ, đúng hạn các loại phí, lệ phí theo quy định;
3. Thực hiện đầy đủ các quy định của Giấy phép và các nội dung cam kết tại Phụ lục 2 của Giấy phép này;

Điều 3: Ngoài các quy định tại Điều 1, Điều 2 ...........( tên doanh nghiệp) .....có trách nhiệm:
1. Thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động;
2. Thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ;
3. Thực hiện các nhiệm vụ do Nhà nước huy động trong trường hợp khẩn cấp, các nhiệm vụ công ích khác;
4. Chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông của mình và bảo đảm an ninh thông tin, thực hiện các quy định và
chịu sự kiểm soát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh
thông tin;
5. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực viễn thông theo các quy định của pháp luật;
6. Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;
7. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê kịp thời, đầy đủ và chính xác về tình hình phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông theo quy
định của pháp luật;
8. Công bố nội dung giấy phép theo quy định tại Khoản 6 Điều 23 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
9. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật./.

CỤC TRƯỞNG



Mẫu 19D/GPKDVT ban hành kèm theo
TT số /2012/TT-BTTTT

Ngày / /2012

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỤC VIỄN THÔNG
Số: /GP-CVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 20..

GIẤY PHÉP
THIẾT LẬP MẠNG VIỄN THÔNG CÔNG CỘNG

(Có giá trị đến hết ngày .../.../20...)
Cấp lần đầu, ngày … tháng … năm ………
Cấp ngày … tháng … năm ………

CỤC TRƯỞNG CỤC VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
- Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
- Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày
24/06/2011
- Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều luật Viễn thông;
- Căn cứ Quyết định số 35/2011/QĐ-TTg ngày 27/06/2011 của Thủ tướng chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn Thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền Thông;

- Căn cứ Nghị định số .../.../NĐ-CP ngày ../../..... của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật
Viễn thông;

- Căn cứ Thông tư số ../..../TT-BTTTT ngày ../.../..... hướng dẫn một số điều của Nghị định số .../.../NĐ-CP ngày
.../.../.....của Chính phủ về .......................................................................... .....................................................

..........................................................................................................................................................................;
- Xét đơn kèm hồ sơ đề nghị cấp phép thiết lập mạng viễn thông số ...ngày ../../..... và hồ sơ bổ sung số ...... ngày
../../................ của ..............(Tên doanh nghiệp)................................................. ;
- Theo đề nghị của Trưởng phòng Cấp phép và Thị trường,

NAY CHO PHÉP
Điều 1. Doanh nghiệp: .................................................................................................................

Tên giao dịch.....................................................................................................................
Địa chỉ :.............................................................................................................................
Giấy đăng ký kinh doanh / giấy chứng nhận đầu tư số ........................do ..................cấp ngày ../../...............

được thiết lập mạng viễn thông ........................................................ theo các quy định sau:
1. Mục đích: Giấy phép này cho phép ...........( tên doanh nghiệp) .....thiết lập mạng viễn thông nhưng không bao gồm việc cho

phép cung cấp các dịch vụ viễn thông và dịch vụ ứng dụng viễn thông. Để cung cấp dịch vụ viễn thông và dịch vụ ứng dụng
viễn thông trên mạng này, ...........( tên doanh nghiệp) .....phải có giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy định của pháp
luật về viễn thông và giấy phép cung cấp dịch vụ ứng dụng viễn thông theo quy định của pháp luật chuyên ngành tương ứng;
2. Phạm vi thiết lập mạng: Danh sách các tỉnh, thành phố được phép thiết lập mạng viễn thông quy định tại Phụ lục 1 của
Giấy phép này;
3. Kết nối: Được kết nối với mạng hoặc dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp khác và có nghĩa vụ cho các doanh nghiệp viễn
thông khác kết nối vào mạng viễn thông của mình theo các quy định về quản lý kết nối;
4. Tần số: Được cấp và sử dụng kênh tần số vô tuyến điện để thiết lập các hệ thống thông tin vô tuyến điện theo quy định của
pháp luật về Tần số vô tuyến điện;

5. Tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng viễn thông: Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành và quốc gia trong việc thiết lập
mạng viễn thông và thực hiện các quy định khác của pháp luật về quản lý tiêu chuẩn, chất lượng viễn thông;
6. An toàn mạng và an ninh thông tin: Thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn mạng và an ninh thông tin.

Điều 2: Ngoài các quy định tại Điều 1, ...........( tên doanh nghiệp) .....có trách nhiệm:
1. Đầu tư, phát triển mạng viễn thông phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển viễn thông tại Việt Nam và theo
các nội dung trong Hồ sơ đề nghị cấp phép;
2. Nộp đầy đủ, đúng hạn các loại phí, lệ phí theo quy định;
3. Thực hiện đầy đủ các quy định của Giấy phép và các nội dung cam kết tại Phụ lục 2 của Giấy phép này;

Điều 3: Ngoài các quy định tại Điều 1, Điều 2 ...........( tên doanh nghiệp) .....có trách nhiệm:
1. Thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động;
2. Thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ;
3. Thực hiện các nhiệm vụ do Nhà nước huy động trong trường hợp khẩn cấp, các nhiệm vụ công ích khác;
4. Chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông của mình và bảo đảm an ninh thông tin, thực hiện các quy định và
chịu sự kiểm soát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh
thông tin;
5. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực viễn thông theo các quy định của pháp luật;
6. Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;
7. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê kịp thời, đầy đủ và chính xác về tình hình phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông theo quy
định của pháp luật;
8. Công bố nội dung giấy phép theo quy định tại Khoản 6 Điều 23 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
9. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật./.

CỤC TRƯỞNG



Mẫu 19E/GPKDVT ban hành kèm theo
TT số /2012/TT-BTTTT

Ngày / /2012

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỤC VIỄN THÔNG
Số: /GP-CVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 20..

GIẤY PHÉP
THIẾT LẬP MẠNG VIỄN THÔNG CÔNG CỘNG

(Có giá trị đến hết ngày .../.../20...)
Cấp lần đầu, ngày … tháng … năm ………
Cấp ngày … tháng … năm ………

CỤC TRƯỞNG CỤC VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
- Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày
24/06/2011
- Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều luật Viễn thông;
- Căn cứ Quyết định số 35/2011/QĐ-TTg ngày 27/06/2011 của Thủ tướng chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn Thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền Thông;

- Căn cứ Nghị định số .../.../NĐ-CP ngày ../../..... của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật
Viễn thông;

- Căn cứ Thông tư số ../..../TT-BTTTT ngày ../.../..... hướng dẫn một số điều của Nghị định số .../.../NĐ-CP ngày
.../.../.....của Chính phủ về .......................................................................... .....................................................

..........................................................................................................................................................................;
- Xét đơn kèm hồ sơ đề nghị cấp phép thiết lập mạng viễn thông số ...ngày ../../..... ../../............ và hồ sơ bổ sung số ......
ngày ../../................ của ..............(Tên doanh nghiệp)................................................. ;
- Theo đề nghị của Trưởng phòng Cấp phép và Thị trường,

NAY CHO PHÉP
Điều 1. Doanh nghiệp: .................................................................................................................

Tên giao dịch.....................................................................................................................
Địa chỉ :.............................................................................................................................
Giấy đăng ký kinh doanh / giấy chứng nhận đầu tư số ........................do ..................cấp ngày ../../...............

được thiết lập mạng viễn thông ........................................................ theo các quy định sau:
1. Mục đích: Giấy phép này cho phép . ...........( tên doanh nghiệp) ...... thiếp lập mạng viễn thông di động mặt đất không sử
dụng băng tần số vô tuyến điện nhưng không bao gồm việc cho phép cung cấp các dịch vụ viễn thông và dịch vụ ứng dụng viễn
thông. Để cung cấp dịch vụ viễn thông và dịch vụ ứng ụng viễn thông trên mạng này, ...........( tên doanh nghiệp) ..... phải có
giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy định của pháp luật về viễn thông và giấy phép cung cấp dịch vụ ứng dụng viễn
thông theo quy định của pháp luật chuyên ngành tương ứng;
2. Phạm vi thiết lập mạng: Toàn quốc;
3. Kết nối: Được kết nối với mạng hoặc dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp khác và có nghĩa vụ cho các doanh nghiệp viễn
thông khác kết nối vào mạng viễn thông của mình theo các quy định về kết nối;
4. Kho số: Được cấp và sử dụng mã, số theo quy hoạch đánh số viễn thông quốc gia và các quy định về quản lý kho số;
5. Tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng viễn thông: Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành và quốc gia trong việc thiết lập
mạng viễn thông và thực hiện các quy định về quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng viễn thông;
6. An toàn mạng và an ninh thông tin: Thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn mạng và an ninh thông tin.

Điều 2: Ngoài các quy định tại Điều 1, ...........( tên doanh nghiệp) .....có trách nhiệm:
1. Đầu tư, phát triển mạng viễn thông phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển viễn thông tại Việt Nam;
2. Phí và lệ phí: Nộp đầy đủ, đúng hạn các loại phí, lệ phí theo quy định;
3. Thực hiện đầy đủ các quy định của Giấy phép và các nội dung đã cam kết tại Phụ lục 2 của Giấy phép này.

Điều 3: Ngoài các quy định tại Điều 1, Điều 2, ...........( tên doanh nghiệp) ..... có trách nhiệm:
1. Thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động;
2. Thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ;
3. Thực hiện các nhiệm vụ do Nhà nước huy động trong trường hợp khẩn cấp, các nhiệm vụ công ích khác;
4. Chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông của mình và bảo đảm an ninh thông tin, thực hiện các quy định và
chịu sự kiểm soát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc bảo đảm cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin;
5. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực viễn thông theo các quy định của pháp luật;
6. Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;
7. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê kịp thời, đầy đủ và chính xác về tình hình phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông theo quy
định của pháp luật;
8. Công bố nội dung giấy phép theo quy định tại Khoản 6 Điều 23 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
9. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật./.

CỤC TRƯỞNG



Mẫu 20A/GPKDVT ban hành kèm theo
TT số /2012/TT-BTTTT

Ngày / /2012

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: /GP-BTTTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 20..

GIẤY PHÉP
CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CƠ BẢN

(Có giá trị đến hết ngày .../.../20...)

Cấp lần đầu, ngày … tháng … năm ………
Cấp ngày … tháng … năm ………

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

- Căn cứ Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
- Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
- Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày
24/06/2011
- Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều luật Viễn thông;
- Căn cứ Quyết định số 35/2011/QĐ-TTg ngày 27/06/2011 của Thủ tướng chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn Thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền Thông;
- Căn cứ Thông tư số ../..../TT-BTTTT ngày ../.../2011 hướng dẫn một số điều của Nghị định số .../.../NĐ-CP ngày
.../.../.....của Chính phủ về ..................................................................................................................................................;
- Xét đơn kèm hồ sơ đề nghị cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông số ...... ngày ../../............ và hồ sơ bổ sung số ......
ngày ../../............... của ..............(Tên doanh nghiệp)................................................. ;
- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông,

NAY CHO PHÉP
Điều 1. Doanh nghiệp: .................................................................................................................

Tên giao dịch.....................................................................................................................
Địa chỉ :.............................................................................................................................
Giấy đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số ........................do ..................cấp ngày ../../...............;
Đăng ký lần đầu ngày ../../.........., đăng ký thay đổi lần .... ngày ../../..........;

1. Loại hình dịch vụ được cung cấp: ..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................;
2. Cung cấp trên cơ sở sử dụng mạng: ...........................................................................được phép thiết lập theo quy định tại
Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng số ...... do Bộ Thông tin và Truyền Thông cấp ngày ../../............cho (tên doanh
nghiệp được cấp Giấy phép thiết lập mạng mà doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sử dụng mạng đó để cung cấp dịch vụ);
3. Kết nối: Được kết nối với mạng hoặc dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp khác và có nghĩa vụ cho các doanh nghiệp viễn
thông khác kết nối vào dịch vụ viễn thông của mình theo các quy định về kết nối;
4. Tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng viễn thông: Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành và quốc gia và thực hiện các quy
định về quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng viễn thông;
5. Giá cước, khuyến mại: Thực hiện các quy định về quản lý giá cước dịch vụ viễn thông;

6. An toàn mạng và an ninh thông tin: Thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh thông tin khi cung cấp dịch vụ viễn thông.

Điều 2: Ngoài các quy định tại Điều 1, ...........( tên doanh nghiệp) .....có trách nhiệm:
1. Đầu tư cung cấp dịch vụ viễn thông phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển viễn thông tại Việt Nam và theo
các nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp phép;
2. Nộp đầy đủ, đúng hạn các loại phí, lệ phí theo quy định;
3. Thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông;
4. Thực hiện các nhiệm vụ do Nhà nước huy động trong trường hợp khẩn cấp, các nhiệm vụ công ích khác;
5. Chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và bảo đảm an ninh thông tin, thực hiện các quy định và chịu sự
kiểm soát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc bảo đảm cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin;
6. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực viễn thông theo các quy định của pháp luật;
7. Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;
8. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê kịp thời, đầy đủ và chính xác theo quy định của pháp luật;
9. Công bố nội dung giấy phép theo quy định tại Khoản 6 Điều 23 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
10. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật./.

BỘ TRƯỞNG



Mẫu 20B/GPKDVT ban hành kèm theo
TT số /2012/TT-BTTTT

Ngày / /2012

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỤC VIỄN THÔNG
Số: /GP-CVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 20..

GIẤY PHÉP
CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CƠ BẢN

(Có giá trị đến hết ngày .../.../20...)
Cấp lần đầu, ngày … tháng … năm ………
Cấp ngày … tháng … năm ………

CỤC TRƯỞNG CỤC VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
- Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
- Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày
24/06/2011
- Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều luật Viễn thông;
- Căn cứ Quyết định số 35/2011/QĐ-TTg ngày 27/06/2011 của Thủ tướng chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn Thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền Thông;
- Căn cứ Thông tư số ../..../TT-BTTTT ngày ../.../2011 hướng dẫn một số điều của Nghị định số .../.../NĐ-CP ngày
.../.../.....của Chính phủ về ...........................................................................
..........................................................................................................................................................;
- Xét đơn kèm hồ sơ đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông số ...... ngày ../../............ và hồ sơ bổ sung số ......
ngày ../../...............;. của ..............(Tên doanh nghiệp)................................................. ;
- Theo đề nghị của Trưởng phòng Cấp phép và Thị trường,

NAY CHO PHÉP
Điều 1. Doanh nghiệp: .................................................................................................................

Tên giao dịch.....................................................................................................................
Địa chỉ :.............................................................................................................................
Giấy đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số ........................do ..................cấp ngày ../../...............;
Đăng ký lần đầu ngày ../../.........., đăng ký thay đổi lần .... ngày ../../..........;

1. Loại hình dịch vụ được cung cấp: ..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................;
2. Cung cấp trên cơ sở sử dụng mạng: ...........................................................................được phép thiết lập theo quy định tại
Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng số ...... do Bộ Thông tin và Truyền Thông cấp ngày ../../............cho (tên doanh
nghiệp được cấp Giấy phép thiết lập mạng mà doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sử dụng mạng đó để cung cấp dịch vụ);
3. Phạm vi cung cấp dịch vụ:................................................................................................................
Danh sách các tỉnh, thành phố được phép cung cấp dịch vụ quy định tại Phụ lục 1 đính kèm giấy phép này;

4. Kết nối: Được kết nối với mạng hoặc dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp khác và có nghĩa vụ cho các doanh nghiệp viễn
thông khác kết nối vào dịch vụ viễn thông của mình theo các quy định về kết nối;
5. Tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng viễn thông: Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành và quốc gia và thực hiện các quy
định về quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng viễn thông;
6. Giá cước, khuyến mại: Thực hiện các quy định về quản lý giá cước dịch vụ viễn thông;
7. An toàn mạng và an ninh thông tin: Thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn mạng và an ninh thông tin.

Điều 2: Ngoài các quy định tại Điều 1, ...........( tên doanh nghiệp) .....có trách nhiệm:
1. Đầu tư cung cấp dịch vụ viễn thông phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển viễn thông tại Việt Nam và theo
các nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp phép;
2. Nộp đầy đủ, đúng hạn các loại phí, lệ phí theo quy định;
3. Thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ;
4. Thực hiện các nhiệm vụ do Nhà nước huy động trong trường hợp khẩn cấp, các nhiệm vụ công ích khác;
5. Chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và bảo đảm an ninh thông tin, thực hiện các quy định và chịu sự
kiểm soát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc bảo đảm cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin;
6. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực viễn thông theo các quy định của pháp luật;
7. Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;
8. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê kịp thời, đầy đủ và chính xác về tình hình phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông theo quy
định của pháp luật;
9. Công bố nội dung giấy phép theo quy định tại Khoản 6 Điều 23 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
10. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật./.

CỤC TRƯỞNG



Mẫu 21/GPKDVT ban hành kèm theo
TT số /2012/TT-BTTTT

Ngày / /2012

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỤC VIỄN THÔNG
Số: /GP-CVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 20..

GIẤY PHÉP
CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(Có giá trị đến hết ngày .../.../20...)

CỤC TRƯỞNG CỤC VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
- Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày
24/06/2011
- Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều luật Viễn thông;
- Căn cứ Quyết định số 35/2011/QĐ-TTg ngày 27/06/2011 của Thủ tướng chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn Thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền Thông;

- Căn cứ Nghị định số .../.../NĐ-CP ngày ../../..... của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật
Viễn thông;

- Căn cứ Thông tư số ../..../TT-BTTTT ngày ../.../..... hướng dẫn một số điều của Nghị định số .../.../NĐ-CP ngày
.../.../.....của Chính phủ về .......................................................................... .....................................................

..........................................................................................................................................................................;
- Xét đơn kèm hồ sơ đề nghị cấp phép thiết lập mạng viễn thông số ...ngày ../../..... ../../............ và hồ sơ bổ sung số ......
ngày ../../...............;. của ..............(Tên doanh nghiệp)................................................. ;
- Theo đề nghị của Trưởng phòng Cấp phép và Thị trường,

NAY CHO PHÉP
Điều 1. Doanh nghiệp: .................................................................................................................

Tên giao dịch.....................................................................................................................
Địa chỉ :.............................................................................................................................
Giấy đăng ký kinh doanh / giấy chứng nhận đầu tư số ........................do ..................cấp ngày ../../...............

được thiết lập mạng viễn thông ........................................................ theo các quy định sau:
1. Loại hình dịch vụ được cung cấp: ..........................................................................................................................................;
2. Cung cấp trên cơ sở sử dụng mạng: ...........................................................................được phép thiết lập theo quy định tại
Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng số ...... do Bộ Thông tin và Truyền Thông cấp ngày ../../............cho (tên doanh
nghiệp được cấp Giấy phép thiết lập mạng mà doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sử dụng mạng đó để cung cấp dịch vụ);
3. Phạm vi và đối tượng cung cấp dịch vụ: Cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, đại lý Internet và người sử dụng
dịch vụ Internet trong nước và ở nước ngoài;
4. Thuê kênh và kết nối: Được thuê đường truyền dẫn viễn thông của các doanh nghiệp đã được cấp phép thiết lập mạng viễn
thông công cộng để thiết lập mạng lưới thiết bị Internet của mình, kết nối trực tiếp với Internet quốc tế, với các trạm trung
truyển Internet và với các doanh nghiệp Internet khác để cung cấp dịch vụ theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Luật Viễn thông;.
5. Đánh số: Sử dụng mã, số và tài nguyên Internet theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;
6. Chất lượng dịch vụ: Thực hiện các quy định về quản lý chất lượng dịch vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông;
7. Giá cước, khuyến mại: Thực hiện các quy định về quản lý giá cước dịch vụ viễn thông và khuyến mại đối với dịch vụ viễn
thông;
8. An toàn mạng và an ninh thông tin: Thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn mạng và an ninh thông tin.

Điều 2: Ngoài các quy định tại Điều 1, ...........( tên doanh nghiệp) .....trách nhiệm:
1. ...........( tên doanh nghiệp) ......chỉ được chính thức cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng sau khi đã thông báo thời điểm bắt
đầu chính thức cung cấp dịch vụ và kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông)
và Bộ Công an 10 ngày làm việc trước khi cung cấp dịch vụ theo quy định tại điểm k Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 05/2008/TT-
BTTTT ngày 12/11/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông;
2. Nộp đầy đủ, đúng hạn các loại phí, lệ phí theo quy định;
3. Phát triển mạng lưới thiết bị Internet và cung cấp dịch vụ phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dịch vụ viễn
thông tại Việt Nam, với nội dung hồ sơ xin cấp phép và nội dung của Giấy phép này.

Điều 3: Ngoài các quy định tại Điều 1, Điều 2 ...........( tên doanh nghiệp) .....trách nhiệm:
1. Tuân thủ pháp luật Việt Nam, thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông được quy
định tại Luật Viễn thông, Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật Viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet được quy định tại Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày
28/08/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet và các văn bản quy
phạm pháp luật khác liên quan do các cơ quan quản lý nhà nước ban hành;
2. Đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông, an toàn và an ninh thông tin, bảo đảm quyền lợi của người sử dụng dịch vụ và các
quy định quản lý viễn thông theo quy định của pháp luật hiện hành;
3. Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước về tình hình phát triển mạng lưới thiết bị và tình
hình cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp;
4. Chịu sự hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong việc cung cấp
và sử dụng dịch vụ Internet;
5. Đóng lệ phí Giấy phép, phí quyền hoạt động viễn thông theo quy định;
6. Công bố nội dung giấy phép theo quy định tại Khoản 6 Điều 23 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông./.

CỤC TRƯỞNG


